
STT Mã CK Tỷ lệ cho vay (%) Tỷ lệ ký quỹ (%)

1 ACB 50 50

2 BVS 50 50

3 CAP 30 70

4 CEO 20 80

5 CIA 40 60

6 DBC 40 60

7 DBT 30 70

8 DGC 40 60

9 DHT 30 70

10 DNP 20 80

11 DXP 30 70

12 HJS 40 60

13 HLD 40 60

14 HUT 30 70

15 IDV 30 70

16 INN 40 60

17 LAS 50 50

18 MAC 40 60

19 NBC 20 80

20 NDN 30 70

21 NET 40 60

22 NHA 20 80

23 NTP 50 50

24 PDB 30 70

25 PGS 50 50

26 PLC 30 70

27 PSD 20 80

28 PVB 50 50

29 PVI 50 50

30 PVS 50 50

31 S55 30 70

32 SD5 20 80

33 SD6 30 70

               DANH MỤC CHỨNG KHOÁN THỰC HIỆN GIAO DỊCH KÝ 

QUỸ QUÝ 01/2019_HNX

Căn cứ thông báo ngày 08/01/2019 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về danh sách 

chứng khoán niêm yết tại HNX không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ, Công ty Cổ phần 

Chứng khoán FPT xin thông báo danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tại Công 

ty cổ phần Chứng khoán FPT Quý 01/2019 (áp dụng từ ngày 09/01/2019) như sau:



STT Mã CK Tỷ lệ cho vay (%) Tỷ lệ ký quỹ (%)

34 SD9 20 80

35 SDT 40 60

36 SEB 20 80

37 SHB 50 50

38 SHS 30 70

39 SLS 30 70

40 TNG 30 70

41 TV2 30 70

42 VC3 30 70

43 VCC 20 80

44 VCG 50 50

45 VCS 50 50

46 VGC 50 50

47 VGS 50 50
48 VHL 30 70
49 VIT 20 80

50 VNR 50 50

51 VTV 30 70


